BẢN KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2011-2012 

          
Họ và tên giảng viên:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

         
Tổ bộ môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  Khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

         
Chức danh: (Giáo sư, PGS, GV cao cấp, GVC, giảng viên,  tập sự...) .  .  .  .  . .  . .  .  .  .   .  . Chức vụ : . . . . . . . . . . . . . . . Hệ số lương : .  .  .  .  . 
I - GIẢNG DẠY TẠI  HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
    - Đề nghị kê khai  đúng tên học phần đã giảng dạy phù hợp với tên trong Khung chương trình đào tạo và Thời khóa biểu.    

    - Tại các lớp học theo hệ thống  tín chỉ: 01 tín chỉ tính 19 giờ  chuẩn

	TT
	Tên học phần giảng dạy theo chương trình
	Tên lớp
	Khóa
	Sĩ số
	Số TC
	Số giờ quy chuẩn
	Thời gian,  từ ngày.. đến ngày...
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	TH
	TL
	Cộng
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	                                                                                                                              Tổng :
	
	
	
	
	
	







                                                                                                                 
 Tổng :  . . . . . . .  giờ chuẩn
Hướng dẫn khoá luận, đồ án tốt nghiệp (khóa luận: 2 giờ chuẩn/1TC, đồ án : 1,5 giờ chuẩn/1TC,  phản biện đồ án tốt nghiệp: 4 giờ chuẩn/1 đồ án ) :
	TT
	Họ và tên sinh viên 
	Lớp
	Tên khóa luận/đồ án tốt nghiệp
	Số giờ

 quy chuẩn

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                                Tổng :
	


Chấm khóa luận (2 giờ chuẩn/1 khóa luận): 
	TT
	Họ và tên sinh viên 
	Lớp
	Tên khóa luận tốt nghiệp
	Số giờ

 quy chuẩn

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                                Tổng :
	


Tổng giờ chính quy đã thực hiện  trong năm học 2011-2012 :  . . . . .  . .  tiết chuẩn
II - GIẢNG DẠY TẠI  HỆ VỪA LÀM-VỪA HỌC 
	TT
	Tên học phần giảng dạy

theo chương trình
	Tên lớp
	Khóa
	Sĩ số
	Số

ĐVHT
	Thời gian,  từ ngày.. đến ngày....
	Số giờ

thực dạy
	Số giờ

quy chuẩn

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                    Tổng :
	
	


Tổng giờ hệ VL-VH  trong năm học 2011-2012 :  . . . . .  . . . tiết chuẩn
III - GIẢNG DẠY TẠI  HỆ SAU ĐẠI HỌC, các lớp đặt tại trường:  (Giảng dạy các lớp từ khóa 19 trở đi, 1tín chỉ tính = 19 tiết chuẩn)
	TT
	Tên chuyên đề giảng dạy

theo chương trình
	Tên lớp
Ghi rõ tên lớp, chuyên ngành
	Khóa
	Sĩ số
	Số

TC/ĐVHT
	Thời gian,  từ ngày.. đến ngày....
	Số giờ

thực dạy
	Số giờ

quy chuẩn

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                    Tổng :
	
	


Tổng giờ hệ Sau đại học trong năm học 2011-2012 :  . . . . .  . . . giờ chuẩn
IV - HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY TẠI  TRƯỜNG THPT CHUYÊN: (Kèm theo hợp đồng và giấy  xác nhận số giờ quy chuẩn của BGH trường THPT Chuyên)
Tổng giờ tất cả các hệ (chính quy + vừa làm-vừa học + sau đại học + THPT Chuyên) :  . . . . . . . . . giờ chuẩn
                        Nghệ An, ngày ........... tháng.......... năm 2012
 XÁC NHẬN CỦA P. ĐÀO TẠO       XÁC NHẬN CỦA P. SAU ĐH         XÁC NHẬN CỦA TTGDTX       XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN           NGƯỜI KÊ KHAI

                    

